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Lê Hữu Hải Giáo viên, Trường tiểu học Lê Minh Châu, xã Bình Châu,
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phan Thị Nhuần Giáo viên, Trường tiểu học Lê Minh Châu, xã Bình Châu,
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm Quốc Duy Thợ nguội/động cơ, XNKT các CT khí

Mai Thị Hồng Len Giáo viên trường TH Nguyễn Thái Học

Trần Quang Hà Nhân viên bảo vệ, Tiểu đội 3, Đội BVVT

Hoàng Thị Miền Giáo viên, Trường Tiểu học Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Nguyễn Viết Nhưỡng Thợ móc cáp, RP 2, XNKTDK

Nguyễn Thị Thủy Giáo viên, Trường Tiểu học Chí Linh
4 Nguyễn Viết Minh

Hoàng
02/08/1999 88,61

3 Trần Tiến 24/10/1999 89,44

79,71

Giải Nhì HSG cấp
quốc gia môn Hóa học

năm học 2016-2017
(được xét tuyển thẳng)

2 Phạm Hoàng Nguyên 30/09/1999 90,25

HỌ VÀ TÊN MẸ

1 Lê Hữu Hoàng Sơn 17/08/1999

DANH SÁCH SINH VIÊN NAM ĐƯỢC VIETSOVPETRO TUYỂN CHỌN  ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH
CỦA VIETSOVPETRO NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN NAM ĐƯỢC VIETSOVPETRO TUYỂN CHỌN  ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC
NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA VIETSOVPETRO NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH

KỸ THUẬT) VÀ DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN DỰ BỊ

NGÀY,
THÁNG,

NĂM SINH

Cộng
toàn
bộ
điểm

GHI CHÚSỐ
TT

HỌ VÀ TÊN
SINH VIÊN

HỌ VÀ TÊN BỐ
Chức vụ, đơn vị công tác của bố, mẹ

Bùi Sỹ Hiếu Thợ khai thác, RP 2, XNKTDK

Lê Thị Đức Giáo viên

Bùi Minh Hùng Chuyên viên, Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng

Đinh Thị Hòa Nhân viên, Trung tâm CNTT&LL

Lê Đăng Tâm Trưởng phòng ATSKMT, Liên doanh Việt-Nga
Vietsovpetro

Nguyễn Thị Thanh
Hà Kế toán, Kho bạc Nhà nước Tỉnh BR-VT

Phạm Đăng Khoa Kỹ sư phòng TMVT, XN Cơ điện (Đã nghỉ hưu)

Trần Thị Kim Bình Nội trợ

Nguyễn Xuân Quang Thợ điện, Ban TBCD&HTSX, XN Cơ điện

Lê Thị Hiền Thợ may tại gia

Đặng Đình Giao Công nhân, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố-Công ty Chế biến
khí Vũng Tàu, PVGAS

Võ Thị Ba Giáo viên, Trường mầm non Hoa Sen, TP Vũng Tàu

Hoàng Khắc Du Thợ điện-TĐH, MSP 4, XNKTDK

Hoàng Thị Song Nội trợ

Trần Đức Trường Thợ lái cẩu, RP 2, XNKTDK

Trần Thị Hà Nội trợ

3 Hoàng Kim Minh 19/05/1999 85,17

2 Đặng Sơn Tùng 08/08/1999 86,02

8 Phạm Đăng Khôi 06/04/1999

88,50

86,52

(Giải 3 cấp quốc gia
cuộc thi KHKT năm

2016-2017)
6 Bùi Quang Huy 14/07/1999 86,95

86,777 Lê Đăng Minh Đức 14/07/1999

5 Bùi Lê Minh Tiến 19/12/1999

DANH SÁCH CÁC  SINH VIÊN DỰ BỊ

1 Nguyễn Quang Minh 21/03/1999 86,31

4 Trần Đức Cảnh 10/09/1999 85,00


